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PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học

- Tổng số tiết: 30 (Lý thuyết: 25 tiết; Thảo luận: 5 tiết)
- Khoa giảng dạy: Xã hội học và phát triển
- Số điện thoại: 


Email: xhhpt.hv1@gmail.com 
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học
- Giới trong lãnh đạo, quản lý là môn học trang bị tri thức khoa học và cơ sở chính trị, pháp lý của việc tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. 
- Nội dung môn học tập trung cung cấp kiến thức về bình đẳng giới, vấn đề giới trong phát triển và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới; cập nhật hệ thống quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. Việc nghiên cứu môn học giúp người học phát triển nhận thức và tư duy, nâng cao trách nhiệm và năng lực giải quyết vấn đề giới thông qua thực tiễn công tác.
- Nội dung của môn học gồm có 4 chuyên đề: (1) Tổng quan về bình đảng giới trên thế giới và Việt Nam; (2) Luật pháp, chính sách và bộ máy thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam; (3) Bình đẳng giới trong lãnh đạo quản lý ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và giải pháp; (4) Một số kỹ năng lãnh đạo quản lý thúc đẩy bình đẳng giới.
3. Mục tiêu môn học: Cung cấp/trang bị cho học viên:
3.1. Về kiến thức: 
- Kiến thức cơ bản về bình đẳng giới và bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý; vấn đề giới trong phát triển, các kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

- Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng, thực hiện chính sách và pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.
- Hệ thống quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thúc đẩy bình đẳng giới nói chung và thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý nói riêng. 

3.2. Về kỹ năng: 
- Nhận diện vấn đề giới trong phát triển hiện nay; đánh giá ưu điểm và hạn chế trong tuân thủ các nguyên tắc xây dựng, thực hiện chính sách và pháp luật về bình đẳng giới; xác định vấn đề đặt ra trong tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý nói riêng; phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề trên.

- Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý nói riêng.
3.3. Về tư tưởng: 
-  Củng cố niềm tin đối với quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới. 
-  Nâng cao tính chủ động, có trách nhiệm trong tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương.
PHẦN II. CÁC CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC
I. Chuyên đề 1
1. Tên chuyên đề: TỔNG QUAN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 
2. Thời gian: 5 tiết
3. Mục tiêu: Chuyên đề này cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: 
+ Kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, vấn đề giới trong phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới hiện nay.
+ Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về  đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển ở Việt Nam.
- Về kỹ năng:  

+ Nhận diện vấn đề giới trong phát triển; phân tích nguyên nhân của vấn đề.
+ Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo quản lý trong tổ chức đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển. 

- Về tư tưởng: 
+ Củng cố niềm tin đối với quan điểm của Đảng về bình đẳng giới trong phát triển.

+ Nâng cao tính chủ động, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện bình đẳng giới tại địa phương.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Nắm được nội dung cơ bản về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển.
+ Hiểu được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển ở Việt Nam.
	- Trình bày được kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, vấn đề giới trong phát triển và việc đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển.
- Phân tích được quan điểm của Đảng về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển ở Việt Nam.
- Nhận diện được vấn đề giới trong phát triển tại địa phương; phân tích được nguyên nhân của vấn đề.

- Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo quản lý trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển tại địa phương.
	· Thi viết; 
· Thi vấn đáp; 
· Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:

+ Nhận diện được vấn đề giới trong phát triển tại địa phương; phân tích được nguyên nhân của vấn đề.

+ Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển tại địa phương. 
	
	

	 - Về thái độ/Tư tưởng:

+ Tin tưởng quan điểm của Đảng về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển. 

+ Chủ động, trách nhiệm tham gia tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển tại địa phương.  
	
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

-  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021): Giáo trình môn học Giới trong lãnh đạo, quản lý, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, trang 11 - 56.

- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 215-217, tr. 220-222, tr.262-273; tập 2, tr 72.
5.2. Tài liệu nên đọc: 
- Ban Bí thư (2018): Chỉ thị số 21-CT/TW về Tăng cường công tác phụ nữ trong tình hình mới.

- UN Women (2022): Báo cáo rà soát tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, 2021.

- Thủ tướng Chính phủ (2021): Nghị quyết số 28/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung cốt lõi
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên

	CHCL 1.
Đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển gồm những nội dung nào? 

	1.1. Đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển
-  Bản chất của bình đẳng giới là sự bình đẳng đảm bảo cả 3 tiêu chí sau:

+ Nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau; 
+ Nam, nữ được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình; 
+ Nam, nữ được thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển. 
-   Yêu cầu đảm bảo bình đẳng giới trong quá trình phát triển: 
+ Bình đẳng giới là một quyền cơ bản của con người trong phát triển. 
+ Đảm bảo bình đẳng giới giúp thúc đẩy phát triển bền vững, cụ thể: 
· Giúp cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và trao quyền, tạo cơ hội, điều kiện cho các giới, nhất là giới nữ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.
· Giúp trao quyền, phát huy vai trò của các giới trong giải quyết các vấn đề xã hội, thúc đẩy phát triển toàn diện của con người và tiến bộ xã hội.
· Giúp phát huy mối quan tâm và vai trò, lợi thế của các giới trong bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững. 
1.2. Thách thức đối với đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển
-  Thách thức từ bối cảnh kinh tế, văn hoá và xã hội.
+ Kinh tế phát triển mở ra nhiều cơ hội việc làm, nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện bình đẳng giới trong vấn đề việc làm, thu nhập.  

+ Các khuôn mẫu, chuẩn mực truyền thống (Nho giáo) đặt ra những ràng buộc, ngăn cản phụ nữ nắm bắt các cơ hội phát triển như nam giới.

+ Trình độ dân trí thấp cản trở việc thay đổi, xoá bỏ các khuôn mẫu, định kiến về giới.
-  Thách thức từ chính sách, pháp luật và bộ máy thúc đẩy bình đẳng giới: 
+ Chính sách, pháp luật chỉ đảm bảo bình đẳng hình thức hoặc bảo vệ thì thậm chí sẽ tạo thêm áp lực cho các giới. 
+ Bộ máy thúc đẩy bình đẳng giới chồng chéo, năng lực và nguồn lực hạn chế sẽ dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện; làm giảm hiệu lực và hiệu quả thực hiện.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Căn cứ để cán bộ lãnh đạo quản lý tổ chức thực hiện đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển là gì? 
2. Quan điểm của Đảng CSVN về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển như thế nào? 
3. Vấn đề đặt ra trong đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển ở địa phương hiện nay là gì? Cần có những giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề trên?
Câu hỏi sau giờ lên lớp:       
1. Với vị trí công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để góp phần đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển ở địa phương?


	CHCL 2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về   đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển như thế nào? 

	2.1. Về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển
-  Thừa nhận còn bất bình đẳng đối với nữ giới và điều này cản trở sự phát triển; Phát triển cán bộ nữ chưa được quan tâm, còn đối xử thiếu công bằng với phụ nữ.
-  Khẳng định vai trò của phụ nữ quan trọng như nam giới, cải thiện bình đẳng giới giúp thúc đẩy phát triển: 
+ Phụ nữ là lực lượng to lớn, có vai trò quan trọng trong sản xuất, phục vụ đời sống và chiến đấu. Cần đánh giá đúng lực lượng, khả năng cách mạng của phụ nữ và vận động họ.

+ Phụ nữ có vai trò quan trọng trong Đổi mới, tăng cường vận động phụ nữ phát huy vai trò của họ.

+ Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội để phát huy tài năng trí tuệ, nâng cao địa vị xã hội của họ.
+ Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam.
2.2. Về mục tiêu đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển

-  “Có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất khu vực” (Nghị quyết số 11/NQ-TW, 2007).

-  Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện (Chỉ thị số 21-CT/TWW, 2018); Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; và Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới (Văn kiện Đại hội Đảng XIII, 2021; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023).
-  Phát triển đội ngũ cán bộ nữ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín (Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018).
2.3. Về yêu cầu tổ chức đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển
-  Các cấp uỷ đảng có trách nhiệm quán triệt, phổ biến Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động, kiểm tra việc thực hiện.
-  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới; Người đứng đầu cấp uỷ chịu trách nhiệm; Xây dựng và thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ ở vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, lao động nữ di cư, chuyển đổi nghề.
-  Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển để giảm dần khoảng cách giới ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội,
-  Hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới... Tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng, cơ hội tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.
	

	CHCL 3.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để đảm bảo bình đẳng giới tại địa phương? 

	(Tổ chức thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức chuyên đề để giải quyết vấn đề trong thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung thảo luận)

3.1. Vấn đề về đảm bảo bình đẳng giới tại địa phương

- Vấn đề giới trong phát triển tại địa phương
- Hệ quả của vấn đề và nguyên nhân. 
(Gợi ý: Chính sách, pháp luật; Tổ chức bộ máy thực hiện; Năng lực và nguồn lực;  Việc lồng ghép bình đẳng giới).
3.2. Yêu cầu đặt ra đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đảm bảo bình đẳng giới tại địa phương
- Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp chính sách của Nhà nước về đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển.
- Hướng dẫn, lập kế hoạch, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện và tổng kết, đánh giá.
- Phối hợp thực hiện.
- Xây dựng bộ máy thực hiện đảm bảo bình đẳng giới.
	


7. Yêu cầu với học viên 
· Đọc và nghiên cứu đề cương môn học, tài liệu học tập theo hướng dẫn trước giờ lên lớp (ở Mục 5).

· Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp (ở Mục 6).

· Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trao đổi và thảo luận.

Chuyên đề 2

1. Tên chuyên đề: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ BỘ MÁY THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM
2. Thời gian: 5 tiết

3. Mục tiêu: Chuyên đề này cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: 
+ Những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguồn gốc bất bình đẳng giới và các điều kiện để giải phóng phụ n và một số nguyên tắc căn bản trong xây dựng, thực hiện chính sách bình đẳng giới.

+ Hệ thống chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới của Việt Nam.

- Về kỹ năng: 
+ Nhận diện vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam; phân tích nguyên nhân của vấn đề.
+ Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại địa phương.

- Về tư tưởng:

+ Tin tưởng vào chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới của Việt Nam.

+ Chủ động, trách nhiệm trong tổ chức xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức  đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Hiểu được các điều kiện và nguyên tắc cơ bản trong xây dựng, thực hiện chính sách thúc đẩy bình đẳng giới.
+ Nắm chắc nội dung thúc đẩy bình đẳng giới trong hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam hiện nay. . 
	+ Trình bày được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguồn gốc của bất bình đẳng giới và điều kiện giải phóng phụ nữ.
+ Phân tích được các nguyên tắc trong xây dựng, thực hiện chính sách thúc đẩy bình đẳng giới.

+ Trình bày được nội dung thúc đẩy bình đẳng giới theo quy định của pháp luật Việt Nam.
+  Nhận diện được vấn đề đặt ra trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới; phân tích được nguyên nhân của vấn đề.
+ Xác định được yêu cầu đối với  cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
	1. Thi viết;
2. Thi vấn đáp; 
3. Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:

+ Nhận diện được vấn đề đặt ra trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam; phân tích được nguyên nhân của vấn đề.

+ Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

+ Tin tưởng chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới.
+ Chủ động, trách nhiệm trong tổ chức xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy  bình đẳng giới tại địa phương.  
	
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

-  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021): Giáo trình môn học Giới trong lãnh đạo, quản lý , Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, tr 57 - 97.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr.165-174.
- Quốc hội (2006): Luật số 73/2006/QH11 Luật bình đẳng giới.

5.2. Tài liệu nên đọc:

- Liên hợp quốc (1979): Công ước của Liên hợp quốc về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW). 

- Thủ tướng Chính phủ (2021): Nghị quyết số 28/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
-  Đại sứ quán Australia (2020): Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam, 2020, tr 5-27.
6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:

	Câu hỏi cốt lõi


	Nội dung cốt lõi


	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên

	CHCL  1.
Điều kiện giải phóng phụ nữ và các nguyên tắc căn bản để xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới là gì?

	1.1. Điều kiện để giải phóng phụ nữ theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
-  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin: 
+ Cách mạng xã hội xóa bỏ, thủ tiêu nguồn gốc kinh tế dẫn đến sự bất bình đẳng giới, bắt đầu từ sự lệ thuộc kinh tế của phụ nữ đối với nam giới. 
+ Để giải phóng phụ nữ, cần đưa họ ra khỏi công việc gia đình, tham gia sản xuất xã hội.

+ Cần luật pháp hóa sự bình đẳng giữa vợ và chồng, giữa hai giới. 

-   Theo quan điểm của Hồ Chí Minh (bổ sung, làm rõ thêm): 
+ Cần thực hiện đồng thời cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng phụ nữ.

+ Đảng, Nhà nước và bản thân chị em phụ nữ có trách nhiệm giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền.

+ Cần tạo mọi điều kiện cho phụ nữ tham gia vào sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng nhà nước; Phát triển Đảng trong quần chúng phụ nữ; Phát huy vai trò, phát triển năng lực sáng tạo của phụ nữ; Có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cân nhắc và giúp đỡ để người phụ nữ phụ trách ngày càng thêm nhiều mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo; Nhắc nhở, động viên chị em “nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phát triển chí khí tự cường, tự lập”. “Có phương pháp đào tạo và giúp đỡ để nâng cao hơn nữa địa vị của phụ nữ”.

1.2. Nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật 
- Nguyên tắc 1: Đảm bảo bình đẳng giới thực chất về mặt pháp luật và có các biện pháp can thiệp thích hợp để đạt được kết quả bình đẳng.
- Nguyên tắc 2: Không phân biệt đối xử theo giới tính, nghĩa là: 
+ Không có “bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế nào dựa trên cơ sở giới tính” làm ảnh hưởng hoặc nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hoá việc phụ nữ được công nhận, thụ hưởng, hay thực hiện các quyền con người và những tự do cơ bản trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, dân sự và các lĩnh vực khác”.  
+ Xoá bỏ phân biệt đối xử dưới mọi hình thức, do bất kỳ nhóm đối tượng nào gây ra.

+ Nghiêm cấm phân biệt đối xử thông qua biện pháp lập pháp và các biện pháp khác.

- Nguyên tắc 3: Nghĩa vụ quốc gia. 
+ Bảo đảm bình đẳng và xóa bỏ phân biệt đối xử phải được cả xã hội thực hiện, trong đó nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp.

+ Cam kết áp dụng các biện pháp lập pháp, hành pháp và tư pháp để đảm bảo bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Cở sở khoa học của việc xây dựng, thực hiện chính sách thúc đẩy bình đẳng giới là gì? 
2. Nội dung thúc đẩy bình đẳng giới được ghi nhận trong chính sách, pháp luật của Việt Nam như thế nào?

3. Vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới hiện nay ở địa phương/đơn vị là gì? cần giải pháp như thế nào để giải quyết các vấn đề trên? 
 Câu hỏi sau giờ lên lớp:       

3. Với vị trí công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để tổ chức xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị?


	CHCL 2. 
Nội dung  thúc đẩy bình đẳng giới trong hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam hiện nay như thế  nào?


	2.1. Đảm bảo bình đẳng giới thực chất
- Đảm bảo quyền bình đẳng được ghi nhận trong hệ thống pháp luật:

+ Nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
+ Bình đẳng giới là bình đẳng giữa nam, nữ trên tất cả các lĩnh vực đời sống, bao gồm: Chính trị, kinh tế và xã hội; lao động, việc làm; giáo dục;  y tế;  gia đình; thông tin và truyền thông.
- Đảm bảo có các biện pháp để đạt được bình đẳng giới trong thực tế:

+ Có chế tài để các quyền được thực hiện: Quy định cụ thể về các hành vi vi phạm pháp luật bình đẳng giới và các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm này.
+ Ban hành và áp dụng các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, can thiệp phù hợp tính tới khác biệt sinh học, xã hội để đảm bảo bình đẳng giới thực chất và các biện pháp này không bị coi là phân biệt đối xử về giới.
2.2. Đảm bảo không phân biệt đối xử về giới
- Khẳng định mục tiêu là tiến tới bình đẳng giới thực chất: Không phân biệt đối xử, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực.
- Không phân biệt đối xử về giới là nguyên tắc cơ bản của bình đẳng giới; Xoá bỏ phân biệt đối xử về giới là mục tiêu của bình đẳng giới; Xoá bỏ phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức. 
- Nghiêm cấm phân biệt đối xử qua biện pháp lập pháp và các biện pháp khác.
+ Xoá bỏ phong tục, tập quán cản trở thực hiện mục tiêu bình đẳng.
+ Nghiêm cấm: (1) Truyền bá, tự thực hiện hoặc xúi giục thực hiện các quy định mang tính phân biệt đối xử về giới; (2) Đặt ra và thực hiện quy định có sự phân biệt đối xử về giới; (3) Phân công công việc mang tính phân biệt đối xử về giới; (4) Phạt tiền đối với hành vi đặt ra và thực hiện các quy định, quy chế có tính phân biệt đối xử về giới.
2.3. Đảm bảo trách nhiệm quốc gia 
-  Cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo bình đẳng giới và xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, trong đó Nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp.
-  Nhà nước bảo đảm bình đẳng giới thông qua các biện pháp lập pháp, hành pháp và tư pháp: Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; Tuyên truyền, phổ biến; Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm; Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo.
-  Bộ máy thúc đẩy bình đẳng giới được tổ chức theo chiều dọc và chiều ngang; chức năng, nhiệm vụ của cá nhân và tổ chức được quy định cụ thể hướng đến đảm bảo bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
+ Trách nhiệm của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.
+ Trách nhiệm của cơ quan tham mưu.
+ Trách nhiệm của các tổ chức khác.
	

	CHCL 3. 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị như thế nào? 

	(Tổ chức thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức chuyên đề để giải quyết vấn đề trong thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung thảo luận)

3.1. Vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị 

· Vấn đề giới trong phát triển tại địa phương.
· Vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật bình đẳng giới và nguyên nhân.
(Gợi ý: Chính sách, pháp luật; Tổ chức bộ máy (phối hợp, hợp tác); Nhận thức, năng lực và trách nhiệm; Nguồn lực thực hiện.
3.2.  Yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 
· Quán triệt và đưa ra các quy định cụ thể.

· Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết, đánh giá việc thực hiện.

· Phối hợp thực hiện.

· Xây dựng bộ máy và nâng cao năng lực của bộ máy.
	


7. Yêu cầu với học viên 
· Đọc và nghiên cứu đề cương môn học, tài liệu học tập theo hướng dẫn trước giờ lên lớp (ở Mục 5).

· Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp (ở Mục 6).

· Tập trung nghe giảng, tích cực trao đổi và thảo luận.
Chuyên đề 3
1. Tên chuyên đề: BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP
2. Thời gian: 5 tiết

3. Mục tiêu: Chuyên đề này cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: 
- Kiến thức cơ bản về bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý và tầm quan trọng của bình đẳng giới trong lãnh đạo quản lý. 

- Cơ sở chính trị, pháp lý của việc thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay. 
- Về kỹ năng: 
+ Phát hiện vấn đề đặt ra trong thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý; phân tích nguyên nhân của vấn đề. 

+ Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại địa phương/đơn vị. 
- Về tư tưởng: 
+ Củng cố niềm tin đối với quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý.
+ Nâng cao tính chủ động, trách nhiệm trong tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở địa phương/đơn vị. 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Hiểu được tầm quan trọng và điều kiện thúc đẩybình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý. 

+ Nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam.
	+ Phân tích được tầm quan trọng và các điều kiện cần của việc thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý. 
+ Phân tích được quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam.
+ Nhận diện được vấn đề về bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại địa phương/đơn vị; phân tích được nguyên nhân của vấn đề.

+ Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị.
	2. - Thi viết;

3. - Thi vấn đáp; 

4. - Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: 
+ Nhận diện được vấn đề về bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại địa phương/đơn vị; phân tích được nguyên nhân của vấn đề.

+ Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

+ Có quan điểm và thái độ đúng đối với việc tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý.

+ Tin tưởng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý.
	
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

· Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021): Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. NXB Lý luận Chính trị, tr 98 - 133. 

· Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, , tập 1, tr 165-174.
· Bộ Chính trị (2007): Nghị quyết số 11/NQ-TW về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
5.2. Tài liệu nên đọc:

- Thủ tướng Chính phủ (2021): Nghị quyết số 28/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
- Louise Chappell, Lương Thu (2021): Vươn tới đỉnh cao: Tăng cường cơ hội lãnh đạo cho nữ giới trong chính trị và hành chính công ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr 25-38.

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung cốt lõi
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên

	CHCL 1.  Sự cần thiết và điều kiện thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý là gì? 

	1.1.  Bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý

· Các giới có năng lực đảm đương các vị trí và vai trò ngang nhau trong công tác LĐQL.
· Các giới được tạo cơ hội và điều kiện như nhau phát huy năng lực của mình.
· Các giới được thụ hưởng kết quả bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo, quản lý chính thức trong hệ thống chính trị một cách công bằng.
1.2.  Sự cần thiết thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý
-  Đảm bảo quyền con người căn bản của các giới trong lĩnh vực chính trị.
-  Đảm bảo sự đại diện chính trị của các giới.
-  Cải thiện hiệu quả quản trị công và thúc đẩy tiến bộ xã hội.
-  Đẩy lùi định kiến giới, truyền cảm hứng cho nữ giới, trẻ em gái.
1.3. Điều kiện để thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý
-  Cam kết chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý và năng lực tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới của bộ máy.
-  Nguồn lực để thúc đẩy bình đẳng giới.
-  Công cụ kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý.
-  Bối cảnh thực hiện, bao gồm: Quy mô, cơ cấu và chất lượng của nguồn nhân lực theo giới; Các điều kiện kinh tế, văn hoá và xã hội của địa phương. 
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Bản chất của bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý là gì?

2. Tầm quan trọng và các điều kiện để thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý là gì?
3. Quan điểm của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý hiện nay như thế nào?
4. Vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại địa phương/đơn vị và giải pháp để giải quyết vấn đề trên là gì?

Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Với cương vị công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại địa phương/ đơn vị?

	CHCL 2. Quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam như thế nào? 

	2.1. Quan điểm của Đảng về thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý
-  Khẳng định bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý có ý nghĩa quan trọng, nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và thường xuyên của mọi cấp, ngành.
-  Quyết tâm thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý: 
+ Đẩy mạnh công tác phụ nữ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
+ Quy định cụ thể về chỉ tiêu về nữ được quy hoạch, tham gia cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý để đảm bảo cải thiện sự tham gia thực tế của nữ giới vào lãnh đạo, quản lý: (1) Đảm bảo cơ cấu nữ trong quy hoạch cấp uỷ, trong danh sách ứng cử, đề cử; (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ các cấp vùng, dân tộc thiểu số; (3) Chú trọng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để đảm bảo đạt tỉ lệ cấp uỷ viên nữ và ban thường vụ có cán bộ nữ. 
+ Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu về công tác cán bộ nữ.
+ Cấp uỷ các cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số… Xây dựng chỉ tiêu cơ cấu phù hợp, nếu chưa bảo đảm chỉ tiêu cơ cấu thì phải để trống, bổ sung sau; gắn việc thực hiện chỉ tiêu với trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu.
+ Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý, trong đó có tạo nguồn cán bộ, phân cấp quản lý và hoàn thiện quy định về công tác cán bộ.
+ Thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý; Coi trọng chất lượng, không vì số lượng và cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
-  Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế... Thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp để thúc đẩy bình đẳng giới và vì tiến bộ của phụ nữ” (Đại hội Đảng XIII, 2021).

2.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam
-  Các giới bình đẳng về mọi mặt trước pháp luật; Không ai bị phân biệt đối xử, nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới (Hiến pháp, 2013; Bộ luật Lao động, 2019).
-  Các giới bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước; Có quyền tự ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân và được giới thiệu vào vị trí lãnh đạo quản lý; Đủ tiêu chuẩn thì được đề bạt, bổ nhiệm.
-  Áp dụng các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý: 
+ Tạo thuận lợi cho phụ nữ phát triển toàn diện.
+ Bổ sung chỉ tiêu cấp phó là nữ.
+ Quy định về tỉ lệ phụ nữ được giới thiệu ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp là 35%.
+ Bổ sung tiêu chí về xây dựng đội ngũ lãnh đạo xã có 01 nữ lãnh đạo trong xây dựng nông thôn mới.
+ Rà soát, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ nữ và hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nữ.
+ Đề bạt, bổ nhiệm ưu tiên cho cán bộ nữ nếu cán bộ công chức nam và nữ cùng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 
+ Tăng cường sự tham gia của Phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị: Mục tiêu tỉ lệ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 60% vào 2025, 75% vào 2030.
- Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
	

	CHCL 3.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý  tại địa phương/đơn vị? 

	(Tổ chức thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức chuyên đề để giải quyết vấn đề trong thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung thảo luận)

3.1. Vấn đề bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại địa phương

- Thực trạng bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại địa phương/ đơn vị.
- Vấn đề và nguyên nhân.
Gợi ý: Chính sách và pháp luật; Tổ chức bộ máy; Năng lực và nguồn lực; Điều kiện kinh tế, văn hoá và xã hội)
3.2. Yêu cầu đặt ra đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 
- Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về đảm bảo bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý.

- Hướng dẫn, lập kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá việc thực hiện.
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan để tổ chức thực hiện.

- Xây dựng bộ máy và nâng cao năng lực của bộ máy
	


7. Yêu cầu với học viên 
· Đọc và nghiên cứu đề cương môn học, tài liệu học tập theo hướng dẫn trước giờ lên lớp (ở Mục 5).

· Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp (ở Mục 6).
· Tập trung nghe giảng, tích cực trao đổi và thảo luận. 
Chuyên đề 4

1. Tên chuyên đề: MỘT SỐ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI
2. Thời gian: 10 tiết

3. Mục tiêu: Chuyên đề này cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: 
+ Cơ sở chính trị, pháp lý của tổ chức sử dụng các biện pháp và các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới, bao gồm các kỹ năng phân tích giới, lồng ghép giới, xây dựng tổ chức thân thiện giới, uỷ quyền hiệu quả và hướng dẫn kèm cặp cán bộ nữ.

+ Nội dung của các kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

- Về kỹ năng:

+ Đánh giá việc sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới; nhận diện vấn đề đặt ra trong sử dụng các kỹ năng này; phân tích nguyên nhân của vấn đề. 

+ Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức sử dụng kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị. 

- Về tư tưởng:
+ Củng cố niềm tin đối với quan điểm của Đảng về tổ chức sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới.
+ Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong tổ chức sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới trong thực tiễnc. 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+  Hiểu được những căn cứ của việc tổ chức sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới.

+ Nắm được nội dung sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới. 
	+ Phân tích được căn cứ  chính trị, pháp lý của việc lãnh đạo, quản lý sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới.
+ Trình bày được nội dung sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới. 

+ Đánh giá được việc sử dụng các kỹ năng và đưa ra các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; nhận diện được vấn đề cần quan tâm và phân tích được nguyên nhân của vấn đề. 

+ Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức sử dụng kỹ năng và đề xuất cácă biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị. 
	1. Thi viết; 
2. Thi vấn đáp; 

3. Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được việc sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới; nhận diện được vấn đề cần quan tâm và phân tích được nguyên nhân của vấn đề. 

+ Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức sử dụng các kỹ năng và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị. 
	
	

	- Về tư tưởng:
+ Chủ động, có trách nhiệm tổ chức sử dụng các kỹ năng và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu học tập:
5.1. Tài liệu phải đọc:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021): Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. NXB Lý luận Chính trị, tr 134 - 209.
- Quốc hội (2006): Luật số 73/2006/QH11Luật Bình đẳng giới.
- Ban Bí thư (2018): Chỉ thị số 21-CT/TW về Tăng cường công tác phụ nữ trong tình hình mới.

5.2. Tài liệu nên đọc:

- Quốc hội (2015): Luật số 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Quốc hội (2020): Luật số 63/2020/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thủ tướng Chính phủ (2020): Nghị định 154/2020/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thủ tướng Chính phủ (2021): Nghị quyết số 28/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung cốt lõi
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên

	CHCL 1: 

Nội dung sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới như thế nào?


	1.1. Nội dung sử dụng kỹ năng phân tích giới 

* Kỹ năng phân tích giới

-  Là hoạt động nghiên cứu sự khác biệt giữa các giới, bao gồm hiện trạng của các giới, mối quan hệ giữa các giới, sự khác biệt về vai trò, điều kiện, nhu cầu, mức độ tham gia, việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực, quyền ra quyết định… giữa các giới.

-  Mục đích: Nhận diện vấn đề giới, xác định khoảng trống hay bất cập chính sách, hạn chế trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật.

-  Công cụ: Phân tích nhu cầu, sự phân công lao động, việc tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, khả năng ảnh hưởng và ra quyết định theo giới.

* Tổ chức sử dụng kỹ năng phân tích giới:  

-  Rà soát văn bản chính sách và pháp luật; Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật từ góc độ giới.
-  Tham vấn các giới.
-  Tổng hợp vấn đề và nhận diện vấn đề giới cần được giải quyết.
1.2. Nội dung sử dụng kỹ năng lồng ghép giới 

* Kỹ năng lồng ghép giới

-  Là quá trình đưa các cân nhắc giới vào quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình và dự án trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ để giải quyết, giảm tình trạng bất bình đẳng giới. 

-  Mục đích: 

+ Đảm bảo mối quan tâm, nhu cầu của các giới đều được cân nhắc, tính đến trong thiết kế, thực thi, giám sát và đánh giá chính sách, chương trình và dự án ở tất cả các lĩnh vực của đời sống nhằm đạt được bình đẳng giới thực chất. 

+ Đạt được các mục tiêu bình đẳng giới một cách hiệu quả, bền vững trong quá trình phát triển.

* Tổ chức lồng ghép giới: 
- Đánh giá để xác định vấn đề giới cần giải quyết.

- Xác định mục tiêu, chỉ tiêu về giới cần được lồng ghép.

- Lập kế hoạch lồng ghép giới, cụ thể xác định các biện pháp, hoạt động và kinh phí.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch.

1.3. Nội dung về sử dụng kỹ năng xây dựng tổ chức thân thiện về giới và yêu cầu đặt ra trong tổ chức sử dụng kỹ năng này tại địa phương
* Kỹ năng xây dựng tổ chức thân thiện giới

- Tổ chức thân thiện về giới: Là tổ chức quan tâm đến bình đẳng giới, sẵn sàng hành động và can thiệp để giảm sự bất bình đẳng giới ở mọi cấp độ, nhờ đó mọi người có được sự thoải mái, không phải chịu bất kỳ sự phân biệt, kỳ thị về giới trong môi trường làm việc.

- 6 cấp độ thân thiện giới của tổ chức: Mang tính giới, có nhận thức giới, nhạy cảm giới, đáp ứng giới, công bằng giới và thân thiện về giới.

* Tổ chức xây dựng tổ chức thân thiện giới
- Đánh giá mức độ thân thiện về giới của tổ chức trên cơ sở sử dụng khung phân tích với 9 tiêu chí gắn với các đặc điểm của tổ chức. 

- Đánh giá việc xây dựng tổ chức vấn đề giới trong tổ chức thông qua việc sử dụng công cụ SWOT. 

- Lập kế hoạch và triển khai việc xây dựng tổ chức thân thiện về giới.
1.4. Nội dung về sử dụng kỹ năng uỷ quyền hiệu quả cho cán bộ nữ và yêu cầu đặt ra trong tổ chức sử dụng kỹ năng này tại địa phương
* Kỹ năng uỷ quyền hiệu quả cho cán bộ nữ
- Uỷ quyền hiệu quả: Giao công việc kèm trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực thuộc về mình cho nhân viên để nhân viên có cơ hội chủ động thực hiện công việc dưới sự động viên, khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

- Yêu cầu đối với uỷ quyền hiệu quả: 

+ Giúp hiểu biết công việc, có động lực và trách nhiệm đối với công việc, tăng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, hiểu về bản thân và tổ chức, tăng thêm sự tự tin, có cơ hội khẳng định giá trị của bản thân.

+ Cải thiện quan hệ trong tổ chức, thúc đẩy sự hợp tác, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức. 

* Tổ chức sử dụng kỹ năng ủy quyền hiệu quả: 
-  Tổ chức xác định công việc uỷ quyền và mức độ uỷ quyền.

- Tìm hiểu năng lực, động cơ, khát vọng và mục tiêu của nhân viên;.

- Giám sát, đánh giá và khen thưởng.

1.5. Nội dung về sử dụng kỹ năng hướng dẫn, kèm cặp cho cán bộ nữ và yêu cầu đặt ra trong tổ chức sử dụng kỹ năng này tại địa phương
* Kỹ năng hướng dẫn kèm cặp cán bộ nữ

-  Hướng dẫn, kèm cặp: Là chương trình hỗ trợ giúp người ít kinh nghiệm (có tiềm năng, có ý tưởng, có khát vọng phát triển và có nhu cầu được huấn luyện) xây dựng năng lực (kiến thức, kỹ năng và sự tự tin) được triển khai thông qua hệ thống hướng dẫn kinh (kích)? hoạt của người có kinh nghiệm (tin cậy) trong quá trình giải quyết các công việc trong thực tiễn. Chương trình hướng dẫn, kèm cặp được thực hiện dựa vào quan hệ tự nguyện, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

-  Yêu cầu: Phát triển cán bộ nữ mang tính chiến lược. 

* Tổ chức sử dụng kỹ năng hướng dẫn, kèm cặp cán bộ nữ

-  Triển khai xây dựng ý tưởng về chương trình hướng dẫn kèm cặp.

-  Xác định mục tiêu của chương trình, lập kế hoạch cho chương trình.

-  Triển khai chương trình.

-  Giám sát, rà soát và đánh giá chương trình.

-  Đảm bảo tuân thủ quy tắc ứng xử trong chương trình hướng dẫn, kèm cặp: Thống nhất tổng thời gian kèm cặp; Lịch làm việc hàng tháng; Phương thức trao đổi, liên lạc; Nguyên tắc bảo mật thông tin; và những điều được làm và không được làm.
	

	CHCL 2: Căn cứ chính trị, pháp lý  của việc sử dụng kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới là gì? 
	2.1. Quan điểm của Đảng về vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị

- Công tác phụ nữ là vấn đề lớn, quan trọng và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội (Kết luận 55-KL/TW, 2013).

- Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu về công tác cán bộ nữ (Chỉ thị 21-CT/TW, 2018); 

- Cấp uỷ các cấp và người đứng đầu có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số… Xây dựng chỉ tiêu cơ cấu phù hợp, nếu chưa bảo đảm chỉ tiêu cơ cấu thì phải để trống, bổ sung sau; Gắn thực hiện chỉ tiêu với trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu (Nghị quyết 26-NQ/TW, 2018).

-  Định kỳ hàng năm làm việc và tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra… Hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới… Xây dựng và thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ (Chỉ thị 21-CT/TW, 2018). 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới; Tăng cường giám sát thực hiện luật pháp chính sách về phụ nữ và bình đẳng giới; Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; Lồng ghép vấn đề giới trong xây dựng hệ thống pháp luật hay trong xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội.
- Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển và xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý. 

2.2. Quy định pháp luật Việt Nam về sử dụng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới 

· Pháp luật Việt Nam quy định về thực hiện phân tích giới:  
+ Xác định thực trạng bình đẳng giới, xây dựng và bảo đảm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức và có báo cáo hằng năm.

+ Sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị. 

+ Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm tăng cường bình đẳng giới. 

· Pháp luật Việt Nam quy định về lồng ghép giới.

+ Yêu cầu lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

· Lồng ghép giới là trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.

· Việc xây dựng, ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm: Tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng giới; Xác định vấn đề giới và các biện pháp giải quyết vấn đề giới trong lĩnh vực văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh; Có báo cáo đánh giá tác động giới và có báo cáo lồng ghép giới. 

· Bắt buộc có đánh giá việc lồng ghép giới khi thẩm định, thẩm tra các văn bản dự thảo. Tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp có trách nhiệm báo cáo thẩm định, đánh giá việc lồng ghép giới.

+ Yêu cầu lồng ghép giới trong xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

· Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, bộ/ngành, địa phương.
· Các bộ và cơ quan ngang bộ có trách nhiệm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ/ngành và chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép giới.
· Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
· Nhà trường, cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện chương trình giáo dục lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, trình độ đào tạo và nhu cầu của người học.
·   Quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến xây dựng tổ chức thân thiện về giới, uỷ quyền và hướng dẫn kèm cặp đối với cán bộ nữ:

+ Thực hiện bình đẳng giới trong quản lý cán bộ, công chức.

+ Xây dựng tổ chức thân thiện giới và phát triển năng lực cho nữ giới là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Có những kỹ năng nào cần được sử dụng để thúc đẩy bình đẳng giới? Nội dung về sử dụng các kỹ năng trên như thế nào?
2. Vì sao cán bộ lãnh đạo, quản lý cần tổ chức sử dụng các kỹ năng trên?
3. Vấn đề đặt ra trong sử dụng các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị và cần các giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề trên?
Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Với vị trí công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để tăng cường việc sử dụng có hiệu quả các kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị? 



	CHCL 3: 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để tăng cường sử dụng kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị?


	3.1. Vấn đề đặt ra trong tổ chức sử dụng kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị
(Tổ chức thảo luận, vận dụng kiến thức chuyên đề để giải quyết vấn đề trong thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung thảo luận. Chọn một kỹ năng để đánh giá, phân tích)

· Thực trạng sử dụng kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới.

· Vấn đề đặt ra và nguyên nhân. (Gợi ý: Quy định pháp luật; Cán bộ chuyên trách; Năng lực và nguồn lực thực hiện; Bối cảnh thực hiện).
· Giải pháp để giải quyết vấn đề. 
3.2. Yêu cầu đặt ra đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức sử dụng kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương/đơn vị
- Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp chính sách của Nhà nước về sử dụng kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới.

- Hướng dẫn, lập kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và đánh giá, tổng kết việc sử dụng kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới.

- Phối hợp thực hiện.

- Chuẩn bị nhân sự và nâng cao năng lực sử dụng kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới.
	2. 


7. Yêu cầu với học viên 
· Đọc và nghiên cứu đề cương môn học, tài liệu học tập theo hướng dẫn trước giờ lên lớp (ở Mục 5).

· Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp (ở Mục 6).

· Tập trung nghe giảng, tích cực trao đổi và thảo luận.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I


KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN
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